Kế hoạch bài dạy môn Lịch sử 6                                                        GV: Lê Thị Của

	Tiết
	Lớp
	Ngày dạy

	TIẾT PPCT: 20

	2
	6B
	17/11/2025

	2
	6A
	21/11/2025

	TIẾT PPCT: 21

	2
	6B
	24/11/2025

	2
	6A
	28/11/2025


CHƯƠNG 4: ĐÔNG NAM Á TỪ NHỮNG THẾ KỈ TIẾP GIÁP CÔNG NGUYÊN ĐẾN THẾ KỈ X

BÀI 12: CÁC VƯƠNG QUỐC Ở ĐÔNG NAM Á TRƯỚC THẾ KỈ X

(Thời lượng: 2 tiết)

I. Mục tiêu: Học xong bài này, em sẽ:
1. Yêu cầu cần đạt:

- Trình bày được vị trí địa lí của khu vực Đông Nam Á.

- Trình bày được quá trình xuất hiện của các vương quốc cổ ở Đông Nam Á trước thế kỉ VII.

- Nêu được sự hình thành và phát triển ban đầu của các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á từ thế kỉ VII đến thế kỉ X.

2. Năng lực:

- Khai thác và sử dụng thông tin có trong tư liệu, hình thành kĩ năng đọc bản đồ, lược đồ để xác định mối liên hệ giữa các quốc gia cổ với các quốc gia Đông Nam Á hiện tại.

- Vận dụng kiến thức để liên hệ với hiện tại (mối liên hệ giữa các quốc gia cổ, vương quốc phong kiến và các quốc gia Đông Nam Á hiện tại.

- Vận dụng kiến thức vào một trường hợp cụ thể (vấn đề dòng chảy của sông Mê Công trên địa bàn các quốc gia Đông Nam Á.

- Giao tiếp và hợp tác với bạn để hoàn thành nhiệm vụ học tập.

3. Phẩm chất: 

- Nhân ái, biết tôn trọng sự khác biệt giữa các nền văn hóa, học hỏi để hòa nhập.

- Có ý thức bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa chung của khu vực Đông Nam Á.

- Giáo dục tinh thần chung thống nhất của khu vực và hướng tới cộng đồng chung ASEAN.

II. Thiết bị dạy học và học liệu:

- Biểu tượng quốc kì của các quốc gia Đông Nam Á, bảng phụ, tranh ảnh, tư liệu lược đồ 12.1 đến 12.3

- Ti vi, máy tính

- Học sinh tìm hiểu trên lược đồ vị trí các quốc gia Đông Nam Á, sưu tầm quốc kì của các quốc gia Đông Nam Á và chuẩn bị các dụng cụ học tập theo yêu cầu của giáo viên.

- Phiếu học tập dành cho học sinh

III. Tiến trình lên lớp

1. Hoạt động khởi động 

a) Mục tiêu:

- Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh khi bước vào bài học mới

- Thông qua trò chơi kết nối được kiến thức mới, định hướng được cho việc tổ chức các hoạt động học tiếp theo

b) Nội dung: Học sinh quan sát hình ảnh các quốc kì của Đông Nam Á để trả lời câu hỏi của giáo viên

c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh: Nhận diện quốc kì của 11 quốc gia Đông Nam Á.

d) Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Giáo viên cho học sinh quan sát hình sau đây, hãy: Nhận diện quốc kì của 11 quốc gia Đông Nam Á
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Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập: Học sinh quan sát hình và nhận diện các quốc kì

Bước 3: Báo cáo và thảo luận: Giáo viên mời 1-2 học sinh trả lời, các học sinh khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định: Giáo viên đánh giá, nhận xét  và dẫn dắt học sinh vào bài mới: 11 quốc kì là biểu tượng cho 11 quốc gia ở khu vực Đông Nam Á hiện nay. Một Đông Nam Á như hiện tại đã bắt đầu từ các vương quốc nhỏ bé cách ngày nay trên dưới 2000 năm.

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới 

2.1: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu vị trí địa lí của Đông Nam Á.

a) Mục tiêu: Trình bày được vị trí địa lí của khu vực Đông Nam Á

b) Nội dung: Học sinh quan sát lược đồ, tìm hiểu thông tin và trả lời câu hỏi của giáo viên

c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh về vị trí địa lí của Đông Nam Á

d) Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Giáo viên cho học sinh tìm hiểu thông tin mục I, kết hợp quan sát lược đồ H12.1, yêu cầu học sinh: Trình bày vị trí địa lí của khu vực Đông Nam Á và kể tên các nước Đông Nam Á ngày nay.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập:  Học sinh làm việc cá nhân, tìm hiểu thông tin mục I, kết hợp quan sát lược đồ H12.1 để trả lời câu hỏi:

- C1: Trình bày vị trí địa lí của khu vực Đông Nam Á.

- C2: Kể tên các nước Đông Nam Á ngày nay.

Bước 3: Báo cáo và thảo luận: Giáo viên mời 2-3 học sinh trả lời, mời các học sinh khác nhận xét, bổ sung, phản biện.

Bước 4: Kết luận, nhận định: Giáo viên đánh giá, nhận xét và chốt lại kiến thức:

- C1: Vị trí địa lí:

- Nằm ở Đông Nam châu Á: Nối Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, nối toàn bộ lục địa Á, Âu với châu Đại Dương. Từ thời cổ đại Đông Nam Á là cầu nối giữa hai nền văn minh sớm nhất châu Á là Trung Quốc và Ấn Độ.

- Nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm mưa nhiều: là quê hương của cây lúa và các loại gia vị, hương liệu quý hiếm như trầm hương, đinh hương, đậu khấu, sa nhân... (nhấn mạnh địa lí vị trí giáp biển nên biển rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế ở các nước Đông Nam Á (Chỉ trừ Lào là quốc gia duy nhất không giáp biển)

- C2: Tên các quốc gia Đông Nam Á ngày nay: Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Đông-ti-mo, Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Phi-lip-pin, Brunay, Sing-gia-po.

2.2: Hướng dẫn học sinh tìm hiều sự xuất hiện các vương quốc cổ từ đầu công nguyên đến thế kỉ VII

a) Mục tiêu: Trình bày được quá trình xuất hiện của các vương quốc cổ ở Đông Nam Á trước thế kỉ VII.

b) Nội dung: Quan sát lược đồ, đọc thông tin, trao đổi với bạn về các câu hỏi của giáo viên

c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh về quá trình xuất hiện của các vương quốc cổ ở Đông Nam Á trước thế kỉ VII.

d) Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Giáo viên cho học sinh tìm hiểu thông tin, kết hợp quan sát lược đồ 12.1 và 12.2, trao đổi với bạn bên cạnh, em hãy: 

- C1: xác định vị trí các vương quốc cổ Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ VII. 

- C2: Các  vương quốc đó thuộc quốc gia Đông Nam Á nào ngày nay?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập: Học sinh tìm hiểu thông tin, kết hợp quan sát lược đồ 12.1 và 12.2, trao đổi với bạn bên cạnh. 

Bước 3: Báo cáo và thảo luận: Giáo viên mời 1 học sinh lên bảng xác định vị trí  của các vương quốc cổ

Bước 4: Kết luận, nhận định: Giáo viên đánh giá, nhận xét và chốt kiến thức: 

- C1: Học sinh xác định

- C2: Các nhà nước đầu tiên của khu vực như: Phù Nam, Chăm-pa, Đốn Tốn, Xích Thổ, muộn hơn là Chân Lạp,Thaton, Pegu. Các tiểu quốc vùng Hải đảo như melayu, Taruma cũng lần lược ra đời.

Những vương quốc đó hiện nay: Pegu, thaton> Myanmar, Chăm-pa, Phù Nam> Việt Nam, Đốn Tốn, Xích Thổ >miền Nam Thái Lan và Malaixia, Melayu, Taruma>Inđônêxia

3.3 : Hướng dẫn học sinh tìm hiểu sự hình thành và phát triển của các vương quốc phong kiến từ thế kỉ VII đến thế kỉ X

a) Mục tiêu: Nêu được sự hình thành và phát triển ban đầu của các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á từ thế kỉ VII đến thế kỉ X.

b) Nội dung: Đọc thông tin, quan sát hình và trả lời câu hỏi

c) Sản phẩm: phiếu học tập, câu trả lời của học sinh về sự hình thành và phát triển ban đầu của các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á từ thế kỉ VII đến thế kỉ X.

d) Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Giáo viên cho học sinh tìm hiểu thông tin mục 3, kết hợp với quan sát lược đồ hình 12.3, hãy:

- C1: Xác định trên lược đồ h12.3 những vương quốc phong kiến từ thế kỉ VII đến thế kỉ X.

- C2: Cho biết vị trí của các vương quốc phong kiến đó thuộc các quốc gia Đông Nam Á nào ngày nay? (Điền thông tin vào phiếu học tập)
	Tên các quốc gia phong kiến
	Thuộc lãnh thổ quốc gia hiện nay

	........
	

	........
	


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập: Học sinh làm việc cá nhân, tìm hiểu thông tin mục 3, kết hợp với quan sát lược đồ hình 12.3 để trả lời câu hỏi

Bước 3: Báo cáo và thảo luận: Giáo viên mời 2-3 học sinh trả lời, học sinh khác nhận xét, bổ sung

Bước 4: Kết luận, nhận định: Giáo viên đánh giá, nhận xét và chốt lại kiến thức:

- C1: Học sinh lên bảng xác định trên lược đồ (Đva-ra-va-ti và Haripun-giay-a, Pagan, Đại Cồ Việt, SriVi-giay-a, Ka-lin-ga...)

- C2: Học sinh điền vào phiếu

	Tên các quốc gia phong kiến (VII-X)
	Thuộc lãnh thổ quốc gia hiện nay

	Đva-ra-va-ti và Haripun-giay-a
	Thái Lan

	Pagan, Pegu, Thaton
	Mi-an-ma

	Đại Cồ Việt, Chăm-pa
	Việt Nam

	Srivi-giay-a, Ka-lin-ga
	In-đô-nê-xi-a

	Cam-pu-chia, Dva-ra-va-ti
	Cam-pu-chia

	Tu-ma-sic
	Sing-ga-po


3. Hoạt động luyện tập 

a) Mục tiêu: Củng cố, hệ thống hóa, khắc sâu lại kiến thức đã học

b) Nội dung: Học sinh làm bài tập C1, C2, C3 phần luyện tập

c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh

d) Cách thức thực hiện

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Giáo viên cho học sinh bài tập C1, C2, C3 phần luyện tập vào vở bài tập lịch sử. 

- C1: Em hãy trình bày đặc điểm nổi bật về vị trí địa lí của khu vực Đông Nam Á

- C2: Em hãy nêu những điểm tương đồng về vị trí địa lí của các vương quốc cổ ở Đông Nam Á

- C3: Giáo viên phát phiếu học tập cho học sinh điền vào phiếu theo mẫu sau:

	Tên các vương quốc cổ
	Thuộc lãnh thổ quốc gia hiện nay

	Phù Nam
	

	Chăm-pa
	

	Đại Cồ Việt
	

	Pa-gan
	

	Chân Lạp
	

	Tu-ma-sic
	

	SriVi-giay-a
	

	Ka-lin-ga
	

	Bu-tu-an
	


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập: Học sinh làm bài tập 1,2,3 vào vở bài tập

Bước 3: Báo cáo và thảo luận: Giáo viên mời 3 học sinh trả lời, mỗi học sinh trả lời 1 câu hỏi, mời học sinh khác nhận xét, bổ sung

Bước 4: Kết luận, nhận định: Giáo viên đánh giá, nhận xét và chốt kiến thức:

- C1: + Nằm ở Đông Nam châu Á: Nối Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, lục địa Á, Âu với châu Đại Dương.

+ Nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới giớ mùa, nóng ẩm, mưa nhiều; là quê hương của cây lúa nước, các loại gia vị, hương liệu quý hiếm...

- C2: Nơi có những dòng sông lớn đổ ra biển, thuận lợi cho phát triển nông nghiệp và giao lưu với thế giới bên ngoài

- C3:

	Tên các vương quốc cổ
	Thuộc lãnh thổ quốc gia hiện nay

	Phù Nam
	Việt Nam

	Chăm-pa
	Việt Nam

	Đại Cồ Việt
	Việt Nam

	Pa-gan
	Mi-an-ma

	Chân Lạp
	Cam-pu-chia

	Tu-ma-sic
	Sing-go-po

	SriVi-giay-a
	In-đô-nê-xi-a

	Ka-lin-ga
	In-đô-nê-xi-a

	Bu-tu-an
	Phi-lip-pin


4.  Hoạt động vận dụng: 

4.  Hoạt động vận dụng: Làm bài tập vận dụng 4 SGK trang 66
a) Mục tiêu: Học sinh vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết tình huống thực tiễn

b) Nội dung: Làm bài tập 4 phần vận dụng trang 66 SGK

c) Sản phẩm: Phiếu học tập về môt số thành tựu văn hóa La Mã cổ đại vẫn được ứng dụng 

d) Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Giáo viên hướng dẫn học sinh về nhà làm bài tập vận dụng 4 SGK trang 66: Sông Mê Công gắn bó với lịch sử của những vương quốc cổ nào ở Đông Nam Á? Những vương quốc đó thuộc về các quốc gia nào ngày nay? Tham khảo thêm bản đồ 12.1 và  lược đồ 12.2 cho câu trả lời của em.


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập: Giáo viên cho học sinh về nhà làm bài tập vận dụng C3 vào vở bài tập lịch sử

Bước 3: Báo cáo và thảo luận: Giáo viên tổ chức cho học sinh trình bày kết quả ở tiết học tiếp theo

Bước 4: Kết luận, nhận định: Giáo viên đánh giá, nhận xét và chốt lại: Sông Mê Công gắn bó với vương quốc cổ: Phù Nam và Chân Lạp. Quốc gia ngày nay:Việt Nam, Cam-pu-chia, Lào, Thái Lan, Mi-an-ma ( mở rộng thêm khái niệm“Tiểu vùng sông Mê Công: Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Mi-an-ma)

Trường: THCS Phổ Cường                                                       Năm học: 2025 - 2026                                              


